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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHTCQTKD ngày ………/2019 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) 

1. Thông tin chung về học phần: 

 - Tên học phần: Tiếng Anh Cơ Bản 1 

 - Tên tiếng Anh: Basic English 1 

 - Mã học phần: 007040 

 - Số tín chỉ: 3, Số tín chỉ lý thuyết:45, Số tín chỉ thực hành:0 

 - Môn học tiên quyết: đạt điểm thi Tiếng Anh đầu vào với trình độ về kiến thức từ 

vựng và ngữ pháp tương đương với cấp độ A2 theo khung tham chiếu châu Âu 

CEFR (Common European Framework of Reference) 

 - Môn học song hành: 0 

2. Đối tượng áp dụng: 

           - Môn học bắt buộc cho ngành: tất  ả  inh  i n th ộ   á  ng nh tr ng t  n trư ng- 

- Môn học tự chọn cho ngành: 0 

 - Trình độ: Đại học. 

 - Hệ đ   tạo: Chính quy. 

3. Nội dung tóm tắt của học phần: 

 Học phần Tiếng Anh Cơ Bản 1 (TACB1) thuộc khối kiến thức giáo dụ  đại  ương 

được xây dựng d nh  h   inh  i n năm 1 không  h y n ngữ, đạt điểm đầu vào với 

kiến thức từ vựng và ngữ pháp tương đương  ới cấp độ A2 theo khung tham chiếu 

châu Âu CEFR nhằm củng cố và mở rộng vốn từ vựng về các chủ đề quen thuộc 

trong cuộc sống, hiể  được các câu và cấu trúc sử dụng thư ng xuyên liên quan 

đến nhu cầu giao tiếp  ơ bản, tương đương  ới cấp độ A2 theo khung tham chiếu 

châu Âu CEFR. 

 Hình thức tổ chức dạy học: Sinh viên học trên lớp với giảng viên và tự học ở nhà. 

4. Mục tiêu của học phần: 

4.1. Kiến thức:  

Họ  phần nhằm giúp SV ôn l yện    hệ thống kiến thứ  ngữ pháp  ơ bản, mở 

rộng  ốn từ  ựng. 

4.2. Kỹ năng:  



 

 

 

 

Rèn l yện    phát triển  á  kỹ năng ngôn ngữ thông q a  á  tình h ống gia  tiếp, 

giúp hình th nh phản xạ gia  tiếp bằng tiếng Anh  h ẩn mự , bướ  đầ  l m q en 

 ới  ấ  trú  b i thi  h ẩn đầ  ra tiếng Anh. 

4.3. Thái độ: 

Giúp  inh  i n  ó ý thứ   ề  iệ  không ngừng nâng  a  trình độ tiếng Anh  ủa 

mình,    hướng  inh  i n  ó ý thứ     tâm lý  h ẩn bị tốt hơn  h  kỳ thi  h ẩn 

đầ  ra tiếng Anh. 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

STT 
Mã 

CĐR 
Nội dung chuẩn đầu ra CĐR của CTĐT 

Về kiến thức  

1 CĐR1 

Ngữ pháp: 

Có thể sử dụng những kiể   â  đơn giản, những 

đ ản ngữ, cụm từ ngắn được ghi nhớ, những mô 

thức giao tiếp để diễn đạt về bản thân, về ngư i 

khác, công việ , địa danh, vật sở hữ   . … 

- HTTTQL: (19); 

- KTKT: (20); 

- KDQT: (18); 

- KT: (16); 

-QTKD: (16); 

- TCNH: (18).  

 

2 CĐR2 

Từ vựng:  

Có vốn từ  ơ bản liên quan tới các chủ đề chủ đề 

đơn giản, quen thuộc hằng ngày. 
 

Về kỹ năng  

3 CĐR3 

Phát âm: 

Phát âm rõ ràng những từ, cụm từ và cách diễn 

đạt đã được học. 

- HTTTQL: (19); 

- KTKT: (20); 

- KDQT: (18); 

- KT: (16); 

-QTKD: (16); 

- TCNH: (18).  

 

4 CĐR4 

Nghe: 

Có thể hiể  được ý chính trong các giao dịch 

quen thuộc hằng ng y khi được diễn đạt chậm và 

rõ ràng. 

 

 CĐR5 

Nói: 

Có thể giao tiếp một  á h đơn giản và trực tiếp 

về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan 

đến công việc và th i gian rảnh rỗi. 

 

 CĐR6 

Đọc: 

Có thể hiể   á  đ ạn  ăn bản ngắn    đơn giản 

về các vấn đề quen thuộc và cụ thể, có thể sử 

dụng những từ thư ng gặp trong công việc hoặc 

- HTTTQL: (19); 

- KTKT: (20); 

- KDQT: (18); 

- KT: (16); 



 

 

 

 

đ i sống hằng ngày. -QTKD: (16); 

- TCNH: (18).  

 

 CĐR7 

Viết: 

Có thể viết các mệnh đề,  â  đơn giản và nối với 

nhau bằng các liên từ về chủ đề đơn giản như 

bản thân, gia đình, điều kiện sống, quá trình học 

tập và công việc hiện tại. 

 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm (thái độ)  

 CĐR8 

Tích cự  lĩnh hội kiến thức và phát triển kỹ 

năng gia  tiếp tiếng Anh thông qua các chủ đề 

được học. 

- HTTTQL:(17), 

(18), (22);  

- Kế toán KT: (18), 

(19), (23); 

- Kiểm Toán: (18), 

(19), (22); 

- KDQT:(16), (17), 

(21); 

-Kinh Tế: (14),(15), 

(19); 

- QTKD: (14),(15), 

(19); 

- TCNH: (16),(17), 

(21).  

 

 CĐR9 
Có thái độ  ư xử, giao tiếp tiếng Anh chuẩn 

mực phù hợp môi trư ng đa  ăn hóa. 

 CĐR10 

Có ý thức học tập và rèn luyện tiếng Anh như 

công cụ để trau dồi và nghiên cứu các môn học 

chuyên ngành. 

6. Phương pháp và phương tiện giảng dạy: 

6.1. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, phát vấn, đối thoại, thảo luận nhóm. 

6.2. Phương tiện giảng dạy: 

 Máy chiếu, máy tính, phấn, bảng, internet. . . 

7. Thang điểm đánh giá:. 

Giảng  i n đánh giá the  thang điểm 10, Phòng Quản lý đ   tạo sẽ q y đổi sang 

thang điểm chữ    thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung 

bình tí h lũy    xét học vụ. 

8. Phương pháp và nội dung đánh giá  

(Theo Quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo 

Quyết định số 212/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 14/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Tài chính-Quản trị kinh doanh). 

Loại hình  Nội dung đánh giá 
Mô tả cách thực 

hiện 
CĐR  

Trọng 

số 



 

 

 

 

Điểm 

chuyên cần 
 Nhận thứ , thái độ tham gia lớp học 

- Sinh  i n đi họ  đầy 

đủ: Từ 9 đến 10 điểm 

- Sinh viên vắng từ 

20% trở xuống: Từ 5 

đến 8 điểm 

- Sinh viên vắng trên 

20%: không được thi, 

không chấm điểm 

Giảng viên kết hợp 

với thái độ học tập của 

 inh  i n để cho theo 

khung ở trên 

CĐR 8, 

CĐR 9, 

CĐR 10 

10% 

 

Đánh giá  

quá trình 

(1) Bài kiểm tra 1  1,2 

20% (2) Bài kiểm tra 2 
 

3,4,5 

(3) Bài kiểm tra 3 
 

6,7 

Điểm thi 

cuối kỳ 
 

(1) Bài kiểm tra viết 

(2) Bài kiểm tra nói  

1,2,3,5,

6,7 

70% 

   Tổng: 100% 

9. Tài liệu học tập và tham khảo: 

9.1. Tài liệu học tập bắt buộc: Sách New English File – Elementary, Clive 

Oxenden, Christina Latham-Koenig, & Paul Seligson, Nhà xuất bản Oxford 

University Press, 2009 

9.2. Tài liệu tham khảo:  Longman Introductory Course For The Toefl Test: 

Tài liệu luyện thi, Deborah Phillips, NXB Th i đại, 2013. 

10. Thông tin giảng viên giảng dạy: 

10.1. Giảng viên 1:  

 - Họ tên: Nguyễn Hạnh Vân 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, Trưởng Khoa 

 - Số điện thoại:  0904231760   Email: hanhvan@yahoo.com 

10.2. Giảng viên 2:  

 - Họ tên: Quản Thị Hoàng Anh 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, Phó Trưởng Khoa 

 - Số điện thoại: 0913399466    Email:quanthihoanganh32@gmail.com 

10.3. Giảng viên 3: 

 - Họ tên: Đ   Thị Hồng Lam 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, Phó Trưởng Khoa 

 - Số điện thoại:   0975811838  Email:lamhong0206@yahoo.com 



 

 

 

 

10.4. Giảng viên 4:  

 - Họ tên: Nguyễn ThịVân 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, Phó Trưởng Bộ Môn 

 - Số điện thoại:   0988615135   Email: vanianguyen101@gmail.com 

10.5. Giảng viên 5: 

 - Họ tên: H  ng Văn Thắng 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, Phó Trưởng Bộ Môn 

 - Số điện thoại: 0975525555   Email: hoangthang1611@gmail.com 

10.6. Giảng viên 6: 

 - Họ tên: Nguyễn Thị Bốn 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại: 0942187868    Email:bonnguyen1988@gmail.com 

10.7. Giảng viên 7: 

 - Họ tên: Hoàng Thị Hương Giang 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:  0962650145   Email: h2giang76@gmail.com 

10.8. Giảng viên 8: 

 - Họ tên: Lê Thị Mùi Hà 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:  0989386584   Email: lethimuiha@gmail.com 

10.9. Giảng viên 9: 

 - Họ tên: Đặng Thị Hiền 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:  0986320118   Email: hienanhnn@gmail.com 

10.10. Giảng viên 10: 

 - Họ tên: Vũ Thị Thanh Huyền 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:   0974468458  Email: huyenminh1702@gmail.com 

10.11. Giảng viên 11: 

 - Họ tên: Đinh Thị Luyện 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:   0987193828   Email: dinhluyendhtm@gmail.com 



 

 

 

 

10.12. Giảng viên 12: 

 - Họ tên: Đỗ Thị Nhung 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:   0976140897  Email: nhungblue90@gmail.com 

10.13. Giảng viên 13: 

 - Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:  0976689089   Email: nguyencamnhung.1810@gmail.com 

10.14. Giảng viên 14: 

 - Họ tên: Đặng Thị Phượng 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:   0984426993  Email: otxinkk@gmail.com 

10.15. Giảng viên 15: 

 - Họ tên: Hồ Thị Tam 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:   0382986939  Email: tamhiep39@gmail.com 

10.16. Giảng viên 16: 

 - Họ tên: Lê Thị Thanh 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:   038986989  Email: thanhkieu279@gmail.com 

10.17. Giảng viên 17: 

 - Họ tên: Nguyễn Thị Thảo 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:   0979348600  Email: nguyenthao0503@gmail.com 

10.18. Giảng viên 18: 

 - Họ tên: Đỗ Thị Th i 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:   0977893086  Email: dothoinn@gmail.com 

10.19. Giảng viên 19: 

 - Họ tên: Trần Thị Thu Trang 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại:   0834319616  Email: trangviet12@yahoo.com 



 

 

 

 

10.20. Giảng viên 20: 

 - Họ tên: Ninh Thị Yến 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạ   ĩ, giảng viên 

 - Số điện thoại: 0984450850    Email: yene13@gmail.com 

11. Nội dung và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết 

Kiểm 

tra 

Bài tập, 

thảo 

luận 

Tự học, 

tự nghiên 

cứu 

Unit 1    10  

Unit 2 7   10  

Unit 3    10  

Unit 4 7   10  

Review  Test 1  1    

Unit 5 6   10  

Unit 6 6   10  

Unit 7    10  

Review Test 2  2    

Unit 8 7   10  

Unit 9 7   10  

Review  Test 3  2    

Tổng cộng 40 5  90 135 

12. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy học 

Số 

tiết  
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

 tham khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý 

thuyết/ 

Thực 

hành 

7 

Unit 2 

2A.  Cappuccino and chips  

2B. When Nata ha meet  Darren…  

2C. An artist and a musician  

2D. Relatively famous  

2E. Practice  

- Sách New English File –

Elementary, Clive Oxenden, 

Christina Latham-Koenig, & 

Paul Seligson, Nhà xuất bản 

Oxford University Press, 

CĐR1 – 

CĐR10 

 



 

 

 

 

 2009. 

- Longman Introductory 

Course For the Toefl Test: 

Tài liệu luyện thi, Deborah 

Phillips, NXB Th i đại, 

2013. 

7 

Unit 4 

4A. I  an’t dan e. 

4B. Shopping – men love it!  

4C. Fatal attraction? 

4D. Are you still mine?  

4E. Practice  

 

1 Review  Test 1 

6 

Unit 5 

5A. Who were they?  

5B. Sydney, here we come!  

5C. Girl ’ night   t  

5D. Murder in a country house 

5E. Practice 

6 

Unit 6 

6A.  A house with a history  

6B. A night in a haunted hotel  

6C. Neighbours from hell 6 D 

6D. When a man is tired of 

London  

6E. Practice  

 

2 Review Test 2 

7 

Unit 8:  

8A.  The True False Show  

8B. The highest city in the 

world  

8C. Would you like to drive a 

Ferrari  

8D. They dress well but drive 

badly  

8E. Practice 

7 

Unit 9: 

9A. Before we met  

9B. I’ e read the b  k, I’ e 

seen the film   

9C. Practice 



 

 

 

 

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

0 

Unit 1  

1A.  Nice to meet you  

1B. I’m n t Engli h, I’m S  tti h!  

1C. His name, her name  

1D. Turn off your mobiles!  

1E. Practice  

 

- Sách New English File –

Elementary, Clive Oxenden, 

Christina Latham-Koenig, & 

Paul Seligson, Nhà xuất bản 

Oxford University Press, 

2009. 

- Longman Introductory 

Course For the Toefl Test: 

Tài liệu luyện thi, Deborah 

Phillips, NXB Th i đại, 

2013. 

CĐR1 – 

CĐR10 

 

0 

Unit 3:  

3A.  Pretty woman 

3B. Wake up, get out of bed  

3C. The island with a secret  

3D. On the last Wednesday in August 

3E. Practice 

0 

Unit 7 

7A. What does your food say 

about you?  

7B. How much water do we 

really need?  

7C. Changing holidays  

7D. It’  written in the  ard   

7E. Practice  

 

 

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 


